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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 981?
A. Lê Hoàn						B. Lý Công Uẩn
C. Đinh Bộ Lĩnh					D. Lý Thường Kiệt
Câu 2. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Nhà Tiền Lê suy yếu				B. Nhà Lý suy yếu
C. Đất nước xảy ra loạn 12 sứ quân		D. Quân Mông – Nguyên xâm lược
Câu 3. Trong giai đoạn 1418 – 1423, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gặp phải khó khăn gì?
A. Lực lượng còn yếu                                          B. Quân Minh tăng thêm viện binh
C. Nội bộ chia rẽ                                                 D. Chưa được sự ủng hộ của nhân dân
Câu 4. Chiến thắng nào dưới đây đánh dấu thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động             B. Chiến thắng Đông Quan
C. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang          D. Chiến thắng Trà Lân
Câu 5. Vương triều Lê sơ đã thi hành chính sách gì để xây dựng và phát triển quân đội?
A. Tăng cường luyện tập quân đội                      B. Mở trường rèn luyện quân đội
[bookmark: _GoBack]C. Trang bị thêm vũ khí cho quân đội                 D. Ngụ binh ư nông
Câu 6. Dưới thời Lê sơ, sự phát triển mạnh mẽ của nghề thủ công truyền thống đã hình thành:
A. làng nghề chuyên nghiệp                                B. các làng nghề
C. các trung tâm sản xuất                                    D. các đô thị
Câu 7. Vương quốc Chăm-pa được khởi đầu bởi Vương triều nào?
A. Vương triều Vi-giay-a                                   B. Vương triều Sim-ha-pu-ra
C. Vi-ra-pu-ra                                                     D. In-dra-pu-ra
Câu 8. Ở Vương quốc Chăm – pa, tôn giáo nào có vị trí quan trọng nhất?
A. Phật giáo                                                       B. Hin đu giáo
C. Thiên chúa giáo                                            D. Hồi giáo
Câu 9. Ý nào không phải là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu?
A. Cơ cấu dân số già                                         B. Cơ cấu dân số trẻ
C. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam                                D. Trình độ học vấn cao
Câu 10. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải
C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa
D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương
Câu 11. Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:
A. Bồn địa và Đồng bằng                                 B. Sơn nguyên và núi cao
C. Núi cao và đồng bằng                                  D. Bồn địa và sơn nguyên
Câu 12.  Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? 
A. An phận đợi thời hạn kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc
B. Dũng cảm đứng lên và đấu tranh bền bỉ để đòi lại quyền bình đẳng
C. Không đi làm để bày tỏ bất mãn với chế độ
D. Tìm cách giết chết tên đầu sỏ để lật đổ chế độ
Câu 13. Sông dài nhất châu Phi là:
A. Nin                                                              B. Dăm-be-di
 C. Ni-giê                                                         D. Công-gô
Câu 14. Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào ?
A. Pa-na-ma                                                    B. Xuy-e 
C. Man-sơ                                                       D. Xô-ma-li
Câu 15. Mật độ dân số châu Đại Dương so với thế giới?
A. Cao                                                        B. Trung bình
C. Khá cao                                                  D. Thấp nhất                   
Câu 16. Điều nào không đúng về Châu Nam Cực ?
A. Có nhiều tài nguyên khoáng sản nhất thế giới
B. Là châu lục duy nhất chưa có dân cư sinh sống
C. Nơi có gió bão nhiều nhất thế giới
D. Lạnh giá nhất
PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)	
Câu 1. (2,0 điểm): Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427), em hãy:
         a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?
          b. Đánh giá công lao của Nguyễn Trãi đối với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?
Câu 2. (1,0 điểm): Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, tình hình kinh tế - văn hóa của vùng đất Nam Bộ có những điểm gì nổi bật?
Câu 3. (1,0 điểm): Trình bày các đặc điểm về địa hình của Bắc Mỹ?
Câu 4. (2điểm): Em hãy:
          a. Phân tích đặc điểm khí hậu của lục địa Ôxtrâylia.
          b. Vì sao lục địa Ôxtrâylia nằm giữa Thái Bình Dương nhưng có phần lớn diện tích là hoang mạc?


